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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa, nâng cấp Phòng thí nghiệm Thu tương tự (PTN-412)
- Giá trị dự toán được phê duyệt: 1.864.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm nghìn đồng)
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư linh kiện điện, điện tử (PTN-412);
- Giá gói thầu: 1.800.731.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm triệu, bảy trăm ba mươi mốt nghìn đồng);

- Chủ đầu tư: Nhà máy Z119/Quân chủng PK-KQ.

- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Nhà máy Z119 - Xã Xuân Mai - TP. Hà Nội.
- Nguồn vốn: NSNN
- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện.

- Tiến độ thực hiện: Năm 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm bộ lọc, đầu đo công suất, đi ốt, IC, mạch tích hợp …

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bộ cách ly HCPL-2231-300E
	- Số lượng kênh: 2;
- Tốc độ dữ liệu tối đa: 5Mb/s;
- Điện áp cách ly: 3750Vrms ± 3%;
- Điện áp thuận: 1,5V ± 5%;
- Điện áp ngược: 5V ± 5%;
- Dòng điện thuận: 5mA ± 5%;
- Dòng điện đầu ra: 25mA ± 5%.

	2
	Bộ đổi DC/DC TMV 1215EN
	- Số lượng đầu ra: 1;
- Công suất đầu ra: 1W ± 2%;
- Điện áp đầu ra kênh 1: 15V ± 5%;
- Dòng điện đầu ra kênh 1: 65mA ± 5%;
- Kích thước: (22 x 7,5 x 12,5)mm ± 2%.

	3
	Bộ khuếch đại HMC479ST89ETR
	- Dải tần số làm việc: từ 0 đến 5 GHz;
- Hệ số khuếch đại cực đại: 15 dB;
- Điện áp cung cấp: từ 5 đến 12 V.

	4
	Bộ lọc BLM21BB471SN1
	- Trở kháng tại 100 MHz: 470 Ω ± 25%;
- Kích thước, mm: 2,0 x 1,25;
- Dòng định mức: 200 mA.

	5
	Bộ lọc TT67546F-738M
	- Tần số trung tâm: 738 MHz;
- Dải thông: 10 MHz;
- Trở kháng: 50 Ω;
- Suy hao chèn: 4.

	6
	Công tắc 19-431.035
	- Tiếp điểm: SPST;
- Mạ tiếp điểm: Vàng;
- Dòng điện tối đa: 100mA.

	7
	Cuộn cảm B82477G4103M
	- Giá trị điện cảm: 10 µH ± 20%;
- Điện trở DC: 22 mΩ;
- Kích thước (dài x rộng x cao), mm: 12,8 x 12,8 x 8

	8
	Đầu đo công suất NRP18S
	- Dải tần số làm việc: Từ 10 MHz đến 18 GHz;
- Dải đo công suất: Từ -70 dBm đến 23 dBm;
- Giao tiếp: USB;
- Kết nối RF: N-type, trở kháng 50 Ω.

	9
	Đèn đi ốt BAT43
	- Dòng điện thuận: 200mA ± 3%;
- Điện áp ngược: 30V ± 3%;
- Điện áp thuận: 450mV ± 3%;
- Dòng điện tăng thuận: 4A ± 3%;
- Dòng điện ngược: 500µA ± 3%.

	10
	Đèn đi ốt HSMP-3834
	- Điện áp đỉnh: 200 V;
- Dòng điện cực đại: 1 A;
- Công suất: 250 mW.

	11
	Đèn đi ốt SMBJ11A
	- Số kênh: 1;
- Điện áp làm việc: 11V ± 5%;
- Điện áp đánh thủng: 12,2V ± 5%.

	12
	Đi ốt 1.5KE800CA
	- Công suất xung cực đại: 1,5 kW;
- Điện áp danh định: 800 V ± 5%.

	13
	Đi ốt BAR43SFILM
	- Kiểu chân: SMD/SMT;
- Dòng điện thuận tối đa: 100mA;
- Điện áp thuận tối đa: 1V;
- Dòng điện ngược tối đa: 500nA;
- Điện áp ngược tối đa: 30V.

	14
	Đi ốt SMBJ100A
	- Số kênh: 1;
- Điện áp làm việc: 100V ± 5%;
- Điện áp đánh thủng: 111V ± 5%.

	15
	Đi ốt SMBJ15A
	- Số kênh: 1;
- Điện áp làm việc: 15V ± 5%;
- Điện áp đánh thủng: 16,7V ± 5%.

	16
	Đi ốt TVS SMAJ5.0CA
	- Số kênh: 1;
- Điện áp làm việc: 5V ± 5%;
- Điện áp đánh thủng: 6,4V ± 5%.

	17
	Đi ốt TVS SMBJ28A
	- Số kênh: 1;
- Điện áp làm việc: 28V ± 5%;
- Điện áp đánh thủng: 31,1V ± 5%.

	18
	Đi ốt TVS SMBJ350CA
	- Số kênh: 1;
- Điện áp làm việc: 350V ± 5%;
- Điện áp đánh thủng: 391V ± 5%.

	19
	Điện cảm ADCH-80A+
	- Giá trị điện cảm: 1 µH;
- Trở kháng: 50 Ω;
- Kích thước, mm: 7,87 x 5,59 x 2,84.

	20
	Điện trở OAR5-R010FI
	- Trở kháng: 0,1Ω ± 1%;
- Công suất cực đại: 5W.

	21
	IC AD7682BCPZ
	- Độ phân giải: 16bit;
- Số kênh: 4;
- Loại đầu vào: Differential/pseudo;
- Loại giao diện: 3-Wire, QSPI, SPI;
- Điện áp đầu vào: 2,5V ± 5%.

	22
	IC AD7811YRZ
	- Độ phân giải: 10bit;
- Số kênh: 6;
- Loại đầu vào: Single-ended;
- Điện áp đầu vào: 5V ± 5%.

	23
	IC AD7911ARMZ
	- Độ phân giải: 10bit;
- Số kênh: 2;
- Loại đầu vào: Single-ended;
- Điện áp đầu vào: (2,35 ÷ 5,35)V.

	24
	IC AD820ARZ
	- Dải thông: từ 1,8 đến 1,9 MHz;
- Dòng cung cấp đầu vào: 700 µA;
- Điện áp cung cấp: (5 ÷ 36)V.

	25
	IC AD8571ARZ
	- Số kênh: 1;
- Điện áp bù đầu vào: 1µV ± 5%;
- Dòng điện đầu vào: 1mA ± 5%;
- Điện áp đầu vào: (2,7 ÷ 5)V.

	26
	IC HCPL-7840-300E
	- Trở kháng: 50 Ω;
- Dải thông: 100 kHz;
- Số kênh: 1;
- Điện áp cung cấp:  5 V ± 5%.

	27
	IC HMC349MS8G
	- Dải tần số: từ 0 đến 4 GHz;
- Trở kháng: 50 Ω;
- Hệ số khuếch đại P1dB: 31 dBm;
- Điện áp cung cấp:  5 V ± 5%.

	28
	IC IRF9358PBF
	- Cực tính: N-Channel;
- Số lượng kênh: 1;
- Dòng cực máng liên tục: 175A ± 3%;
- Điện áp làm việc tối đa: 55V;
- Điện áp cực nguồn: 20V ± 3%.

	29
	IC LM2901D
	- Số kênh: 4;
- Loại đầu ra: CMOS, TTL;
- Điện áp đầu vào: (2 ÷ 32)V.

	30
	IC LM78M05CDT
	- Số đầu ra: 1;
- Điện áp đầu ra: 5V ± 5%;
- Dòng điện đầu ra: 500mA ± 5%;
- Dòng điện tĩnh: 4mA ± 5%.

	31
	IC MAX3491ESD
	- Số mạch điều khiển: 1;
- Số bộ thu: 1;
- Tốc độ dữ liệu tối đa: 10Mb/s;
- Điện áp đầu vào: (7 ÷ 12)V.

	32
	IC SPF5043Z
	- Dải tần số: từ 50 MHz đến 4 GHz;
- Hệ số khuếch đại cực đại: 12,9 dB;
- Điện áp cung cấp: Từ 3 đến 5 V.

	33
	IC TPS78601
	- Số đầu ra: 1;
- Dòng phân cực đầu vào: 310µA ± 5%;
- Dòng cấp nguồn: 260µA ± 5%.

	34
	Lọc BNX02301L
	- Dải tần số làm việc: (1 ÷ 1024)MHz;
- Điện dung: 1,5μF ± 5%;
- Suy giảm tối đa: 40dB.

	35
	Mạch tích hợp ACPL-312T-300E
	- Số kênh: 1;
- Dòng điện đỉnh: 2,5 A;
- Điện áp cung cấp: từ 15 đến 30 V;
- Điện áp cách ly: 3750 Vrms.

	36
	Mạch tích hợp LTC2630ISC6
	- Độ phân giải: 10bit;
- Số kênh: 1;
- Số lượng bộ chuyển đổi: 1;
- Điện áp đầu vào: (4,4 ÷ 5,5)V.

	37
	Mạch tích hợp MC78L05ABDG0S
	- Số đầu ra: 1;
- Điện áp đầu vào: (6,7 ÷ 30)V;
- Điện áp đầu ra: 5V ± 5%;
- Dòng điện đầu ra: 100mA ± 5%.

	38
	Mạch tích hợp QCN-13D
	- Dải tần số làm việc: từ 675 MHz đến 1,3 GHz;
- Hệ số sóng đứng (typ.): 1,25;
- Suy hao chèn: 0,5 dB;
- Kích thước, mm: 3,2 x 1,6

	39
	Mạch tích hợp TL4311D
	- Điện áp nguồn: (28 ÷ 36)V;
- Dòng điện Shunt tối đa: 100mA;
- Điện áp ra tối đa: 36V.

	40
	Module EDDY-CPU V2.1
	- Bộ xử lý: ARM926EJ-S(400MHz);
- Bộ nhớ: 8MB;
- Kiểu kết nối: 10/100 base-T;
- Dòng điện làm việc tối đa: 200mA;
- Giao thức: TCP, UDP, Telet, ICMP, DHCP, TFTP, HTTP, SNMP, SSH, SSL;
- Kích thước: (25 x 48,5 x 8,5)mm ± 5%;
- Nguồn cấp: (3,3 ± 0,2)V;
- Dòng điện cung cấp tối đa: 200mA;
- Kiểu: EDDY-CPU 2.1.

	41
	Transistor BC846B
	- Cực tính: NPN;
- Điện áp cực góp-cực phát tối đa: 65V;
- Dòng cực góp DC tối đa: 100 mA;
- Điện áp bão hòa cực góp-cực phát: 600 mV.

	42
	Transistor BSS138LT3G
	- Cực tính: N-Channel;
- Số lượng kênh: 1;
- Dòng cực máng liên tục: 200mA ± 3%;
- Điện áp làm việc tối đa: 50V;
- Điện áp cực nguồn: 20V ± 3%.

	43
	Transistor IRF7316PBF
	- Cực tính: P-Channel;
- Số lượng kênh: 2;
- Dòng cực máng liên tục: 4,9A ± 3%;
- Điện áp làm việc tối đa: 30V;
- Điện áp cực nguồn: 20V ± 3%.

	44
	Transistor MRF6VP21KH
	- Tần số hoạt động DC tối đa: 235 MHz;
- Độ khuếch đại tối đa: 24 dB;
- Điện áp cung cấp: (50 ± 3)V;
- Công suất đỉnh đầu ra tối đa: 1000 W.

	45
	Tụ điện 10uF 16V 1206
	- Điện dung: 10 µF ± 10%;
- Điện áp chịu đựng tối đa: 16V;
- Kích thước (dài x rộng), mm: 3,2 x 1,6

	46
	Tụ điện 10uF 25V 1206
	- Điện dung: 10 µF ± 10%;
- Điện áp chịu đựng tối đa: 25 V;
- Kích thước (dài x rộng), mm: 3,2 x 1,6

	47
	Tụ điện 47uF 20V case D
	- Điện dung: 47 µF ± 10%;
- Điện áp chịu đựng tối đa: 20 V;
- Kích thước (dài x rộng), mm: 7,3 x 4,3

	48
	Tụ hóa 10uF 250V
	- Điện dung: 10 µF ± 10%;
- Điện áp chịu đựng tối đa: 250 V.


1.3. Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.

- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt (nếu có).


Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên bán cung cấp tại địa điểm: Nhà máy Z119, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội;

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên bán phải tuân thủ và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng;

- Kiểm tra về số lượng, chất lượng, đặc tính kỹ thuật, ký mã hiệu, nhãn mác, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận bản quyền, chứng nhận xuất xưởng được quy định trong văn bản hợp đồng;

- Đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, Bên mua có quyền từ chối nhận hàng và Bên bán có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa đạt yêu cầu theo hợp đồng trong vòng 10 ngày và chịu mọi phí tổn liên quan.

